	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	 KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

                          Thời gian: 90 phút. 
                           Ngày kiểm tra: 12/03/2024


I. Mục tiêu

1.Kiến thức:  Kiểm tra đánh giá kiến thức:
- Đa dạng thực vật.
- Vai trò của thực vật và thực hành phân loại các nhóm thực vật
- Đa dạng động vật không xương sống

- Đa dạng động vật không xương sống
2. Năng lực 

- Giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Sử dụng ngôn ngữ khoa học tự nhiên, giải thích các vấn đề thực tế có liện quan. 

3. Phẩm chất 

-  Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra. 

II. Hình thức đề kiểm tra: 70% trắc nghiệm: 30% tự luận 

III. Ma trận đề 

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1. Đa dạng thực vật

	Số câu
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	2. Vai trò của thực vật và thực hành phân loại các nhóm thực vật

	Số câu
	
	4
	
	4
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	3

	3. Đa dạng động vật không xương sống

	Số câu
	
	4
	
	4
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	3

	4. Đa dạng động vật có xương sống

	Số câu
	
	4
	
	4
	
	
	1
	
	

	Số điểm
	
	1
	
	1
	
	
	1
	
	3

	Tổng câu
	16
	12
	2
	1
	31

	Tổng điểm
	4
	3
	2
	1
	10
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	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ 
	Yêu cầu cần đạt 
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
	% Tổng điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đa dạng thực vật
	Nhận biết
	Biết được đặc điểm từng nhóm thực vật: Thực vật không có mạch dẫn( rêu), thực vật có mạch dẫn, không có hạt ( dương xỉ), thực vật có mạch dẫn, có hạt, không có hoa ( hạt trần), thực vật có mạch dẫn, có hạt, có hoa ( hạt kín).
	C1

C2

C3

C4
	
	
	
	10

	
	
	Thông hiểu
	Phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch dẫn( rêu), thực vật có mạch dẫn, không có hạt ( dương xỉ), thực vật có mạch dẫn, có hạt, không có hoa ( hạt trần), thực vật có mạch dẫn, có hạt, có hoa ( hạt kín).
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	Sắp xếp các loài thực vật vào các nhóm thực vật
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	Dựa vào đặc điểm các loài thực vật xây dựng khóa lưỡng phân
	
	
	
	
	

	 2
	Vai trò của thực vật và thực hành phân loại các nhóm thực vật
	Nhận biết
	Biết được các vai trò của thực vật trong đời sống
	C5

C6

C7

C8
	
	
	
	30

	
	
	Thông hiểu
	Phân biệt vai trò của thực vật với đời sống con người và tự nhiên
	
	C9

C10

C11

C12
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	Phân loại các thực vật vào các nhóm theo đặc điểm
	
	
	C29
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	Từ vai trò của thực vật ứng dụng vào đời sống côn người
	
	
	
	
	

	3
	Đa dạng động vật không xương sống
	Nhận biết
	Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống, gọi được tên một số động vật không xương sống điển hình.
	C13
C14

C15

C16
	
	
	
	30


	
	
	Thông hiểu
	Nêu được một số ích lợi và tác hại của động vật không xương sống trong đời sống.
	
	C17
C18

C19

C20
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	Quan sát ( hoặc chụp ảnh) được một số động vật không xương sống ngoài thiên nhiên và gọi tên được một số con vật điển hình.
	
	
	C30
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	Quan sát ( hoặc chụp ảnh) được một số động vật không xương sống ngoài thiên nhiên và gọi tên được một số con vật điển hình.
	
	
	
	
	

	4
	Đa dạng động vật có xương sống
	Nhận biết
	Biết được các nhóm động vật có xương sống. Gọi được tên một số động vật có xương sống điển hình.
	C21

C22

C23

C24
	
	
	
	30

	
	
	Thông hiểu
	Phân biệt được 2 nhóm động vật không xương sống và có xương sống.


	
	C25

C26

C27

C28
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	Nêu được một số ích lợi và tác hại của động vật có xương sống trong đời sống.

Quan sát (hoặc chụp ảnh) được một số động vật có xương sống ngoài thiên nhiên và gọi tên được một số con vật điển hình.

	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	Xây dựng khóa lưỡng phân phân loại động vật theo đặc điểm
	
	
	
	C31
	

	Tổng câu
	16
	12
	2
	1
	31

	Tổng điểm
	4
	3
	2
	1
	10
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
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                          Thời gian: 90 phút. 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra
Câu 1: Thực vật được chia thành các ngành nào?

A. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.             


B. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết.

C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm.                 


D. Nấm, Rêu, Tảo, và Hạt kín.

Câu 2: Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?

A. Cây dương xỉ                      B. Cây bèo tây             C. Cây chuối                 D. Cây lúa

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?

A. Sinh sản bằng hạt                     
     B. Có hoa và quả

C. Thân có mạch dẫn                    
     D. Sống chủ yếu ở cạn

Câu 4: Rêu thường sống ở môi trường nào?

A. Môi trường nước                            B. Môi trường ẩm ướt

C. Môi trường khô hạn                        D. Môi trường không khí

Câu 5: Lá của cây nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người?

A. Lá xà cừ.
         B. Lá mồng tơi.
  C. Lá khoai tây.
      D. Lá chuối.
Câu 6: Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:

A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2
B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2
C. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2
D. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2
Câu 7: Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?

A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.
D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.

Câu 8: Thực vật có vai trò đối với động vật là

A. cung cấp thức ăn.                        
         
C. cung cấp thức ăn, nơi ở.

B. ngăn biến đổi khí hậu.

          

D. giữ đất, giữ nước.

Câu 9: Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

A. Điều hòa khí hậu


             
B. Cung cấp đất phi nông nghiệp
C. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên

D. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã

Câu 10: Loại lá cây nào dưới đây có thể tiết ra các chất có tác dụng diệt khuẩn ?
A. Tràm.      
B. Mồng tơi.

C. Lá ngón.      
D. Chuối.
Câu 11: Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu?
A. Trao đổi khoáng.

B. Hô hấp.
C. Quang hợp.

D. Thoát hơi nước.
Câu 12: Chọn câu sai. Thực vật góp phần làm giảm thiểu môi trường nhờ khả năng nào dưới đây?
A. Hấp thụ khí carbon dioxide và các khí thải độc hại khác, đồng thời thải khí ôxi.
B. Tiêu diệt vi khuẩn có hại nhờ việc tiết ra một số chất đặc hiệu (bạch đàn, thông,…).
C. Giữ lại bụi bẩn trong tán lá, hạn chế hàm lượng bụi trong không khí.
D. Lấy khí oxygen và thải ra carbon dioxide. 
Câu 13: Thủy tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

A. Ruột khoang              B. Giun                   C. Thân mềm                       D. Chân khớp

Câu 14: Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm chưa có cột sống?
A. Cá.

B. Lưỡng cư.

C. Giun.

D. Thú.

Câu 15: Nhóm động vật nào sau đây chỉ sống trong môi trường nước?
A. Ong, cá, chồn, hổ, lươn.


B. Cá, thằn lằn, hổ, tôm, cua.
C. Cá, tôm, ốc, cua, mực.


D. Chim, ốc, mực, cua, bạch tuộc.
Câu 16: Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?

A. Hoang mạc                   B. Rừng ôn đới         C. Rừng mưa nhiệt đới              D. Đài nguyên

Câu 17: Cơ thể sứa có dạng
A. Đối xứng tỏa tròn.


B. Đối xứng hai bên.
C. Dẹt 2 đầu.




D. Không có hình dạng cố định.
Câu 18: Loài nào có khung xương đá vôi cứng chắc?
A. Hải quỳ.

B. San hô.
                       C. Sứa.

D.  Thủy tức.
Câu 19: Loài ruột khoang nào không di chuyển?
A. San hô và sứa.


B. Hải quỳ và thủy tức.
C. San hô và hải quỳ.

D. Sứa và thủy tức.

Câu 20: Đặc điểm nào không đúng khi nói về ngành Chân khớp?
A. Có thể chia làm 3 phần (đầu, ngực, bụng).



B. Đa dạng, phong phú, phân bố khắp nơi.
C. Đại diện: rắn, ếch, rệt, chuồn chuồn,..




D. Nhiều loài dùng làm thức ăn cho con người như tôm, cua.
Câu 21: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?

A. Hình thái đa dạng.                           
B. Có xương sống.

C. Kích thước cơ thể lớn.                    
D. Sống lâu.

Câu 22: Động vật có xương sống bao gồm:

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú                              B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú

C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú                   D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Câu 23: Trong các động vật sau, đâu là loài động vật có xương sống:

A. Giun đất


B. Ốc sên


C. Châu chấu

D. Thỏ

Câu 24: Lưỡng cư sống ở đâu?

A. Trên cạn.                                   

B. Dưới nước.           

C. Trong cơ thể động vật khác.     

D. Vừa ở cạn, vừa ở nước.
Câu 25: Đặc điểm nào không đúng khi nói về lớp cá?

A. Thích nghi với môi trường nước.                             B. Di chuyển bằng vây.

C. Hình dạng khác nhau, phổ biến hình thoi.               D. Hô hấp bằng phổi.

Câu 26: Lớp cá hô hấp bằng bộ phận nào?

A. Vây cá.            B. Mang cá.                   
C. Phổi cá.               D. Da cá.

Câu 27: Loài cá nào thuộc lớp cá sụn?

A. Cá nhám.                B. Cá hồi.                 
C. Cá chép.              D. Cá rô.

Câu 28: Lớp động vật nào dưới đây sống trên cạn đầu tiên?
A. Lớp bò sát.
   B. Lớp lưỡng cư.

C. Lớp thú.

D. Chân khớp.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
Câu 29 (1 điểm): Phân chia các cây sau đây vào các nhóm thực vật dựa theo đặc điểm của cơ thể: rau bợ, ớt, thông, dương xỉ, rêu, kim giao, khoai tây. 
Câu 30 (1 điểm): Sắp xếp các động vật sau đây vào các lớp tương ứng: Chim, hổ, cá vàng, ếch, rắn, thú mỏ vịt, cá heo, dơi, chim cánh cụt, vịt trời, sư tử.
	Cá
	Lưỡng cư
	Bò sát
	Chim
	Thú

	
	
	
	
	


Câu 31 (1 điểm): Xây dựng khóa lưỡng phân phân loại các loài động vật sau: rắn, cá sấu, rùa, nhện, kiến, dơi?
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	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
 BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6


Phần I: Trắc nghiệm: Mỗi đáp án đúng 0,25 x 28 = 7điểm

Mã đề: dự bị 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	



Phần II: Tự luận
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	29

(1 đ)
	- Nhóm rêu: rêu

- Nhóm dương xỉ: rau bợ, dương xỉ

- Nhóm hạt trần: thông, kim giao

- Nhóm hạt kín: ớt, khoai tây
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	30

(1 đ)
	Cá

Lưỡng cư

Bò sát

Chim

Thú
Cá vàng
ếch
Rắn, cá sấu
chim cánh cụt, vịt
cá heo, dơi

	Phân loại đúng 2 động vật được 0,25đ

	31

(1 đ)
	Bước
Tên động vật
1

a. Có cánh

Dơi

b. Không có cánh

Đi tới bước 2
2

a. Có chân

Đi tới bước 3
b. Không có chân

Rắn

3

a. Có xương sống

Đi tới bước 4
b. Không xương sống

Đi tới bước 5
4

a. Có mai

Rùa

b. Không có mai

Cá sấu

5

a. Có 3 đôi chân

Kiến

b. Có nhiều hơn 3 đôi chân

Nhện


	Bước 1+2: 0,25đ
Bước 3: 0,25đ

Bước 4: 0,25đ

Bước 5: 0,25đ
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Mã đề 601

(Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

NĂM HỌC 2023- 2024

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

                          Thời gian: 90 phút. 
          Ngày kiểm tra: 12/03/2024


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra

Câu 1. Nhóm động vật nào sau đây chỉ sống trong môi trường nước?

A. Chim, ốc, mực, cua, bạch tuộc.
B. Ong, cá, chồn, hổ, lươn.

C. Cá, thằn lằn, hổ, tôm, cua.
D. Cá, tôm, ốc, cua, mực.
Câu 2. Loài nào có khung xương đá vôi cứng chắc?

A. San hô.
B. Thủy tức.
C. Sứa.
D. Hải quỳ.
Câu 3. Lớp cá hô hấp bằng bộ phận nào?


A. Da cá.
B. Mang cá.
C. Phổi cá.
D. Vây cá.
Câu 4. Động vật có xương sống bao gồm:


A. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú


B. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú


C. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú


D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Câu 5. Thực vật được chia thành các ngành nào?


A. Nấm, Rêu, Tảo, và Hạt kín.
B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

C. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết.
D. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm.
Câu 6. Rêu thường sống ở môi trường nào?


A. Môi trường nước
B. Môi trường khô hạn


C. Môi trường không khí
D. Môi trường ẩm ướt

Câu 7. Trong các động vật sau, đâu là loài động vật có xương sống:


A. Giun đất
B. Thỏ
C. Ốc sên
D. Châu chấu

Câu 8. Lá của cây nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người?


A. Lá xà cừ.
B. Lá chuối.
C. Lá mồng tơi.
D. Lá khoai tây.
Câu 9. Thủy tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?


A. Giun
B. Chân khớp
C. Ruột khoang
D. Thân mềm

Câu 10. Loài ruột khoang nào không di chuyển

A. San hô và hải quỳ.
B. San hô và sứa.

C. Hải quỳ và thủy tức.
D. Sứa và thủy tức.
Câu 11. Lớp động vật nào dưới đây sống trên cạn đầu tiên?

A. Lớp bò sát.
B. Chân khớp.
C. Lớp thú.
D. Lớp lưỡng cư.
Câu 12. Đặc điểm nào không đúng khi nói về lớp cá


A. Hô hấp bằng phổi.

B. Thích nghi với môi trường nước.

C. Di chuyển bằng vây.

D. Hình dạng khác nhau, phổ biến hình thoi.
Câu 13. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?


A. Có xương sống.
B. Hình thái đa dạng.


C. Kích thước cơ thể lớn.
D. Sống lâu.

Câu 14. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?


A. Sinh sản bằng hạt
B. Sống chủ yếu ở cạn


C. Thân có mạch dẫn
D. Có hoa và quả

Câu 15. Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?


A. Điều hòa khí hậu

B. Cung cấp đất phi nông nghiệp

C. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã

D. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên
Câu 16. Đặc điểm nào không đúng khi nói về ngành Chân khớp?

A. Đại diện: rắn, ếch, rệt, chuồn chuồn,..

B. Có thể chia làm 3 phần (đầu, ngực, bụng).

C. Nhiều loài dùng làm thức ăn cho con người như tôm, cua.

D. Đa dạng, phong phú, phân bố khắp nơi.
Câu 17. Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:


A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2

B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2

C. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2

D. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2
Câu 18. Loài cá nào thuộc lớp cá sụn?


A. Cá hồi.
B. Cá rô.
C. Cá chép.
D. Cá nhám.
Câu 19. Chọn câu sai. Thực vật góp phần làm giảm thiểu môi trường nhờ khả năng nào dưới đây?

A. Lấy khí oxygen và thải ra carbon dioxide.

B. Giữ lại bụi bẩn trong tán lá, hạn chế hàm lượng bụi trong không khí.

C. Tiêu diệt vi khuẩn có hại nhờ việc tiết ra một số chất đặc hiệu (bạch đàn, thông,…).

D. Hấp thụ khí carbon dioxide và các khí thải độc hại khác, đồng thời thải khí ôxi.
Câu 20. Thực vật có vai trò đối với động vật là

A. ngăn biến đổi khí hậu.
B. giữ đất, giữ nước.

C. cung cấp thức ăn, nơi ở.
D. cung cấp thức ăn.
Câu 21. Loại lá cây nào dưới đây có thể tiết ra các chất có tác dụng diệt khuẩn ?

A. Lá ngón.
B. Mồng tơi.
C. Tràm.
D. Chuối.
Câu 22. Cơ thể sứa có dạng

A. Không có hình dạng cố định.
B. Dẹt 2 đầu.

C. Đối xứng hai bên.
D. Đối xứng tỏa tròn.
Câu 23. Lưỡng cư sống ở đâu?

A. Dưới nước.
B. Trong cơ thể động vật khác.

C. Trên cạn.
D. Vừa ở cạn, vừa ở nước.
Câu 24. Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu?

A. Thoát hơi nước.
B. Quang hợp.
C. Hô hấp.
D. Trao đổi khoáng.
Câu 25. Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?


A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.


B. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.


C. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.


D. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.

Câu 26. Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?


A. Hoang mạc
B. Rừng mưa nhiệt đới


C. Rừng ôn đới
D. Đài nguyên

Câu 27. Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm chưa có cột sống?

A. Cá.
B. Giun.
C. Lưỡng cư.
D. Thú.
Câu 28. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?


A. Cây chuối
B. Cây dương xỉ
C. Cây lúa
D. Cây bèo tây

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
Câu 29 (1 điểm): Phân chia các cây sau đây vào các nhóm thực vật dựa theo đặc điểm của cơ thể: rau bợ, ớt, thông, dương xỉ, rêu, kim giao, khoai tây. 

Câu 30 (1 điểm): Sắp xếp các động vật sau đây vào các lớp tương ứng: Chim, hổ, cá vàng, ếch, rắn, thú mỏ vịt, cá heo, dơi, chim cánh cụt, vịt trời, sư tử.

	Cá
	Lưỡng cư
	Bò sát
	Chim
	Thú

	
	
	
	
	


Câu 31 (1 điểm): Xây dựng khóa lưỡng phân phân loại các loài động vật sau: rắn, cá sấu, rùa, nhện, kiến, dơi?
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra

Câu 1. Nhóm động vật nào sau đây chỉ sống trong môi trường nước?

A. Cá, tôm, ốc, cua, mực.
B. Ong, cá, chồn, hổ, lươn.

C. Chim, ốc, mực, cua, bạch tuộc.
D. Cá, thằn lằn, hổ, tôm, cua.
Câu 2. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?


A. Sinh sản bằng hạt
B. Có hoa và quả


C. Thân có mạch dẫn
D. Sống chủ yếu ở cạn

Câu 3. Lớp động vật nào dưới đây sống trên cạn đầu tiên?

A. Lớp bò sát.
B. Chân khớp.
C. Lớp thú.
D. Lớp lưỡng cư.
Câu 4. Thực vật có vai trò đối với động vật là

A. cung cấp thức ăn, nơi ở.
B. giữ đất, giữ nước.

C. ngăn biến đổi khí hậu.
D. cung cấp thức ăn.
Câu 5. Lá của cây nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người?


A. Lá mồng tơi.
B. Lá chuối.
C. Lá khoai tây.
D. Lá xà cừ.
Câu 6. Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu?

A. Quang hợp.
B. Trao đổi khoáng.
C. Thoát hơi nước.
D. Hô hấp.
Câu 7. Đặc điểm nào không đúng khi nói về ngành Chân khớp?

A. Đại diện: rắn, ếch, rệt, chuồn chuồn,..

B. Nhiều loài dùng làm thức ăn cho con người như tôm, cua.

C. Có thể chia làm 3 phần (đầu, ngực, bụng).

D. Đa dạng, phong phú, phân bố khắp nơi.
Câu 8. Cơ thể sứa có dạng

A. Đối xứng hai bên.
B. Không có hình dạng cố định.

C. Đối xứng tỏa tròn.
D. Dẹt 2 đầu.
Câu 9. Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?


A. Rừng mưa nhiệt đới
B. Rừng ôn đới


C. Đài nguyên
D. Hoang mạc

Câu 10. Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?


A. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên

B. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã

C. Điều hòa khí hậu

D. Cung cấp đất phi nông nghiệp
Câu 11. Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?


A. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.


B. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.


C. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.


D. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.

Câu 12. Chọn câu sai. Thực vật góp phần làm giảm thiểu môi trường nhờ khả năng nào dưới đây?

A. Hấp thụ khí carbon dioxide và các khí thải độc hại khác, đồng thời thải khí ôxi.

B. Lấy khí oxygen và thải ra carbon dioxide.

C. Tiêu diệt vi khuẩn có hại nhờ việc tiết ra một số chất đặc hiệu (bạch đàn, thông,…).

D. Giữ lại bụi bẩn trong tán lá, hạn chế hàm lượng bụi trong không khí.
Câu 13. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?


A. Cây dương xỉ
B. Cây chuối
C. Cây bèo tây
D. Cây lúa

Câu 14. Thực vật được chia thành các ngành nào?


A. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết.
B. Nấm, Rêu, Tảo, và Hạt kín.

C. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.
D. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm.
Câu 15. Lớp cá hô hấp bằng bộ phận nào?


A. Phổi cá.
B. Vây cá.
C. Mang cá.
D. Da cá.
Câu 16. Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm chưa có cột sống?

A. Giun.
B. Thú.
C. Lưỡng cư.
D. Cá.
Câu 17. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?


A. Hình thái đa dạng.
B. Sống lâu.


C. Có xương sống.
D. Kích thước cơ thể lớn.

Câu 18. Rêu thường sống ở môi trường nào?


A. Môi trường ẩm ướt
B. Môi trường không khí


C. Môi trường khô hạn
D. Môi trường nước

Câu 19. Thủy tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?


A. Ruột khoang
B. Thân mềm
C. Giun
D. Chân khớp

Câu 20. Loài ruột khoang nào không di chuyển

A. San hô và sứa.
B. San hô và hải quỳ.

C. Sứa và thủy tức.
D. Hải quỳ và thủy tức.
Câu 21. Trong các động vật sau, đâu là loài động vật có xương sống:


A. Châu chấu
B. Thỏ
C. Giun đất
D. Ốc sên

Câu 22. Đặc điểm nào không đúng khi nói về lớp cá


A. Thích nghi với môi trường nước.

B. Hình dạng khác nhau, phổ biến hình thoi.

C. Hô hấp bằng phổi.

D. Di chuyển bằng vây.
Câu 23. Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:


A. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2

B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2

C. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2

D. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2
Câu 24. Loài nào có khung xương đá vôi cứng chắc

A. Thủy tức.
B. Hải quỳ.
C. Sứa.
D. San hô.
Câu 25. Loại lá cây nào dưới đây có thể tiết ra các chất có tác dụng diệt khuẩn ?

A. Tràm.
B. Mồng tơi.
C. Chuối.
D. Lá ngón.
Câu 26. Động vật có xương sống bao gồm:


A. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú


B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú


C. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú


D. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú

Câu 27. Lưỡng cư sống ở đâu?

A. Trong cơ thể động vật khác.
B. Dưới nước.

C. Vừa ở cạn, vừa ở nước.
D. Trên cạn.
Câu 28. Loài cá nào thuộc lớp cá sụn?


A. Cá nhám.
B. Cá rô.
C. Cá hồi.
D. Cá chép.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
Câu 29 (1 điểm): Phân chia các cây sau đây vào các nhóm thực vật dựa theo đặc điểm của cơ thể: bèo ong, bưởi, thông, dương xỉ, rêu tường, vạn tuế, khoai tây. 

Câu 30 (1 điểm): Sắp xếp các động vật sau đây vào các lớp tương ứng: đà điểu, báo, cá chép, nhái, rắn, thằn lằn, cá voi, dơi, chim cánh cụt, cò, sư tử.
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Câu 31 (1 điểm): Xây dựng khóa lưỡng phân phân loại các loài động vật sau: rắn, thằn lằn, rùa, cua, kiến, đà điểu?
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra

Câu 1. Đặc điểm nào không đúng khi nói về lớp cá


A. Di chuyển bằng vây.

B. Thích nghi với môi trường nước.

C. Hình dạng khác nhau, phổ biến hình thoi.

D. Hô hấp bằng phổi.
Câu 2. Thực vật được chia thành các ngành nào?


A. Nấm, Rêu, Tảo, và Hạt kín.
B. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm.

C. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết.
D. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.
Câu 3. Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:


A. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2

B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2

C. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2

D. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2
Câu 4. Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm chưa có cột sống?

A. Giun.
B. Thú.
C. Lưỡng cư.
D. Cá.
Câu 5. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?


A. Có hoa và quả
B. Sinh sản bằng hạt


C. Thân có mạch dẫn
D. Sống chủ yếu ở cạn

Câu 6. Lá của cây nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người?


A. Lá chuối.
B. Lá mồng tơi.
C. Lá khoai tây.
D. Lá xà cừ.
Câu 7. Lớp động vật nào dưới đây sống trên cạn đầu tiên?

A. Chân khớp.
B. Lớp thú.
C. Lớp lưỡng cư.
D. Lớp bò sát.
Câu 8. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?


A. Sống lâu.
B. Kích thước cơ thể lớn.


C. Có xương sống.
D. Hình thái đa dạng.

Câu 9. Động vật có xương sống bao gồm:


A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú


B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú


C. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú


D. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú

Câu 10. Loài cá nào thuộc lớp cá sụn?


A. Cá nhám.
B. Cá rô.
C. Cá hồi.
D. Cá chép.
Câu 11. Lưỡng cư sống ở đâu?

A. Trên cạn.
B. Dưới nước.

C. Trong cơ thể động vật khác.
D. Vừa ở cạn, vừa ở nước.
Câu 12. Chọn câu sai. Thực vật góp phần làm giảm thiểu môi trường nhờ khả năng nào dưới đây?

A. Tiêu diệt vi khuẩn có hại nhờ việc tiết ra một số chất đặc hiệu (bạch đàn, thông,…).

B. Lấy khí oxygen và thải ra carbon dioxide.

C. Giữ lại bụi bẩn trong tán lá, hạn chế hàm lượng bụi trong không khí.

D. Hấp thụ khí carbon dioxide và các khí thải độc hại khác, đồng thời thải khí ôxi.
Câu 13. Rêu thường sống ở môi trường nào?


A. Môi trường ẩm ướt
B. Môi trường nước


C. Môi trường không khí
D. Môi trường khô hạn

Câu 14. Loài nào có khung xương đá vôi cứng chắc

A. San hô.
B. Sứa.
C. Hải quỳ.
D. Thủy tức.
Câu 15. Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?


A. Điều hòa khí hậu

B. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên

C. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã

D. Cung cấp đất phi nông nghiệp
Câu 16. Nhóm động vật nào sau đây chỉ sống trong môi trường nước?

A. Chim, ốc, mực, cua, bạch tuộc.
B. Cá, thằn lằn, hổ, tôm, cua.

C. Cá, tôm, ốc, cua, mực.
D. Ong, cá, chồn, hổ, lươn.
Câu 17. Cơ thể sứa có dạng

A. Dẹt 2 đầu.
B. Đối xứng hai bên.

C. Không có hình dạng cố định.
D. Đối xứng tỏa tròn.
Câu 18. Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?


A. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.


B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.


C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.


D. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.

Câu 19. Trong các động vật sau, đâu là loài động vật có xương sống:


A. Ốc sên
B. Giun đất
C. Thỏ
D. Châu chấu

Câu 20. Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?


A. Đài nguyên
B. Rừng ôn đới


C. Hoang mạc
D. Rừng mưa nhiệt đới

Câu 21. Thực vật có vai trò đối với động vật là

A. cung cấp thức ăn.
B. ngăn biến đổi khí hậu.

C. cung cấp thức ăn, nơi ở.
D. giữ đất, giữ nước.
Câu 22. Đặc điểm nào không đúng khi nói về ngànhh Chân khớp?

A. Có thể chia làm 3 phần (đầu, ngực, bụng).

B. Đa dạng, phong phú, phân bố khắp nơi.

C. Đại diện: rắn, ếch, rệt, chuồn chuồn,..

D. Nhiều loài dùng làm thức ăn cho con người như tôm, cua.
Câu 23. Loài ruột khoang nào không di chuyển

A. San hô và hải quỳ.
B. Hải quỳ và thủy tức.

C. San hô và sứa.
D. Sứa và thủy tức.
Câu 24. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?


A. Cây chuối
B. Cây dương xỉ
C. Cây bèo tây
D. Cây lúa

Câu 25. Loại lá cây nào dưới đây có thể tiết ra các chất có tác dụng diệt khuẩn ?

A. Lá ngón.
B. Tràm.
C. Chuối.
D. Mồng tơi.
Câu 26. Thủy tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?


A. Chân khớp
B. Giun
C. Thân mềm
D. Ruột khoang

Câu 27. Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu?

A. Hô hấp.
B. Quang hợp.
C. Trao đổi khoáng.
D. Thoát hơi nước.
Câu 28. Lớp cá hô hấp bằng bộ phận nào?


A. Phổi cá.
B. Vây cá.
C. Mang cá.
D. Da cá.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
Câu 29 (1 điểm): Phân chia các cây sau đây vào các nhóm thực vật dựa theo đặc điểm của cơ thể: rau bợ, ớt, thông, dương xỉ, rêu, kim giao, khoai tây. 

Câu 30 (1 điểm): Sắp xếp các động vật sau đây vào các lớp tương ứng: Chim, hổ, cá vàng, ếch, rắn, thú mỏ vịt, cá heo, dơi, chim cánh cụt, vịt trời, sư tử.

	Cá
	Lưỡng cư
	Bò sát
	Chim
	Thú

	
	
	
	
	


Câu 31 (1 điểm): Xây dựng khóa lưỡng phân phân loại các loài động vật sau: rắn, cá sấu, rùa, nhện, kiến, dơi?

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


Mã đề 601

(Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

NĂM HỌC 2023- 2024

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

                          Thời gian: 90 phút. 
          Ngày kiểm tra: 12/03/2024


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra

Câu 1. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?


A. Kích thước cơ thể lớn.
B. Hình thái đa dạng.


C. Sống lâu.
D. Có xương sống.

Câu 2. Thực vật được chia thành các ngành nào?


A. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết.
B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

C. Nấm, Rêu, Tảo, và Hạt kín.
D. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm.
Câu 3. Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?


A. Đài nguyên
B. Rừng mưa nhiệt đới


C. Rừng ôn đới
D. Hoang mạc

Câu 4. Động vật có xương sống bao gồm:


A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú


B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú


C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú


D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Câu 5. Loài nào có khung xương đá vôi cứng chắc

A. Thủy tức.
B. San hô.
C. Hải quỳ.
D. Sứa.
Câu 6. Cơ thể sứa có dạng

A. Đối xứng tỏa tròn.
B. Dẹt 2 đầu.

C. Đối xứng hai bên.
D. Không có hình dạng cố định.
Câu 7. Trong các động vật sau, đâu là loài động vật có xương sống:


A. Giun đất
B. Châu chấu
C. Thỏ
D. Ốc sên

Câu 8. Loài cá nào thuộc lớp cá sụn?


A. Cá rô.
B. Cá nhám.
C. Cá chép.
D. Cá hồi.
Câu 9. Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:


A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2

B. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2

C. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2

D. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2
Câu 10. Lưỡng cư sống ở đâu?

A. Vừa ở cạn, vừa ở nước.
B. Dưới nước.

C. Trong cơ thể động vật khác.
D. Trên cạn.
Câu 11. Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm chưa có cột sống?

A. Thú.
B. Giun.
C. Lưỡng cư.
D. Cá.
Câu 12. Thủy tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?


A. Thân mềm
B. Giun
C. Ruột khoang
D. Chân khớp

Câu 13. Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?


A. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã

B. Điều hòa khí hậu

C. Cung cấp đất phi nông nghiệp

D. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên
Câu 14. Đặc điểm nào không đúng khi nói về nhóm ngành khớp?

A. Đại diện: rắn, ếch, rệt, chuồn chuồn,..

B. Đa dạng, phong phú, phân bố khắp nơi.

C. Có thể chia làm 3 phần (đầu, ngực, bụng).

D. Nhiều loài dùng làm thức ăn cho con người như tôm, cua.
Câu 15. Lớp cá hô hấp bằng bộ phận nào?


A. Phổi cá.
B. Vây cá.
C. Da cá.
D. Mang cá.
Câu 16. Loài ruột khoang nào không di chuyển

A. San hô và hải quỳ.
B. San hô và sứa.

C. Hải quỳ và thủy tức.
D. Sứa và thủy tức.
Câu 17. Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu?

A. Thoát hơi nước.
B. Trao đổi khoáng.
C. Quang hợp.
D. Hô hấp.
Câu 18. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?


A. Cây bèo tây
B. Cây dương xỉ
C. Cây chuối
D. Cây lúa

Câu 19. Lá của cây nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người?


A. Lá chuối.
B. Lá khoai tây.
C. Lá mồng tơi.
D. Lá xà cừ.
Câu 20. Thực vật có vai trò đối với động vật là

A. cung cấp thức ăn, nơi ở.
B. cung cấp thức ăn.

C. giữ đất, giữ nước.
D. ngăn biến đổi khí hậu.
Câu 21. Lớp động vật nào dưới đây sống trên cạn đầu tiên?

A. Chân khớp.
B. Lớp thú.
C. Lớp lưỡng cư.
D. Lớp bò sát.
Câu 22. Loại lá cây nào dưới đây có thể tiết ra các chất có tác dụng diệt khuẩn ?

A. Lá ngón.
B. Tràm.
C. Mồng tơi.
D. Chuối.
Câu 23. Chọn câu sai. Thực vật góp phần làm giảm thiểu môi trường nhờ khả năng nào dưới đây?

A. Hấp thụ khí carbon dioxide và các khí thải độc hại khác, đồng thời thải khí ôxi.

B. Giữ lại bụi bẩn trong tán lá, hạn chế hàm lượng bụi trong không khí.

C. Tiêu diệt vi khuẩn có hại nhờ việc tiết ra một số chất đặc hiệu (bạch đàn, thông,…).

D. Lấy khí oxygen và thải ra carbon dioxide.
Câu 24. Đặc điểm nào không đúng khi nói về lớp cá


A. Hô hấp bằng phổi.

B. Hình dạng khác nhau, phổ biến hình thoi.

C. Thích nghi với môi trường nước.

D. Di chuyển bằng vây.
Câu 25. Rêu thường sống ở môi trường nào?


A. Môi trường không khí
B. Môi trường nước


C. Môi trường khô hạn
D. Môi trường ẩm ướt

Câu 26. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?


A. Có hoa và quả
B. Thân có mạch dẫn


C. Sống chủ yếu ở cạn
D. Sinh sản bằng hạt

Câu 27. Nhóm động vật nào sau đây chỉ sống trong môi trường nước?

A. Cá, thằn lằn, hổ, tôm, cua.
B. Chim, ốc, mực, cua, bạch tuộc.

C. Ong, cá, chồn, hổ, lươn.
D. Cá, tôm, ốc, cua, mực.
Câu 28. Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?


A. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.


B. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.


C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.


D. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra
Câu 29 (1 điểm): Phân chia các cây sau đây vào các nhóm thực vật dựa theo đặc điểm của cơ thể: bèo ong, bưởi, thông, dương xỉ, rêu tường, vạn tuế, khoai tây. 

Câu 30 (1 điểm): Sắp xếp các động vật sau đây vào các lớp tương ứng: đà điểu, báo, cá chép, nhái, rắn, thằn lằn, cá voi, dơi, chim cánh cụt, cò, sư tử.

	Cá
	Lưỡng cư
	Bò sát
	Chim
	Thú

	
	
	
	
	


Câu 31 (1 điểm): Xây dựng khóa lưỡng phân phân loại các loài động vật sau: lươn, thằn lằn, rùa, cua, kiến, đà điểu?

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

NĂM HỌC: 2023 – 2024
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu số
	Đề số

	
	Dự bị
	601
	602
	603
	604

	1
	A
	D
	A
	D
	D

	2
	A
	A
	B
	D
	B

	3
	B
	B
	D
	B
	D

	4
	B
	A
	A
	A
	C

	5
	B
	B
	A
	A
	B

	6
	B
	D
	A
	B
	A

	7
	C
	B
	A
	C
	C

	8
	B
	C
	C
	C
	B

	9
	B
	C
	D
	D
	C

	10
	A
	A
	D
	A
	A

	11
	C
	D
	B
	D
	B

	12
	D
	A
	B
	B
	C

	13
	A
	A
	A
	A
	C

	14
	C
	D
	C
	A
	A

	15
	C
	B
	C
	D
	D

	16
	A
	A
	A
	C
	A

	17
	A
	B
	C
	D
	C

	18
	B
	D
	A
	D
	B

	19
	C
	A
	A
	C
	C

	20
	C
	C
	B
	C
	A

	21
	B
	C
	B
	C
	C

	22
	C
	D
	C
	C
	B

	23
	D
	D
	B
	A
	D

	24
	D
	B
	D
	B
	A

	25
	D
	D
	A
	B
	D

	26
	B
	A
	D
	D
	A

	27
	A
	B
	C
	B
	D

	28
	B
	B
	A
	C
	C


PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)

	Đề 601, 603

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	29

(1 điểm)
	- Nhóm rêu: rêu

- Nhóm dương xỉ: rau bợ, dương xỉ

- Nhóm hạt trần: thông, kim giao

- Nhóm hạt kín: ớt, khoai tây
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	30

(1 điểm)
	Cá

Lưỡng cư

Bò sát

Chim

Thú
Cá vàng

ếch

Rắn, cá sấu

chim cánh cụt, vịt

cá heo, dơi


	Phân loại đúng 2 động vật được 0,25đ

	31

(1 điểm)
	Bước
Tên động vật
1

a. Có cánh

Dơi

b. Không có cánh

Đi tới bước 2
2

a. Có chân

Đi tới bước 3
b. Không có chân

Rắn

3

a. Có xương sống

Đi tới bước 4
b. Không xương sống

Đi tới bước 5
4

a. Có mai

Rùa

b. Không có mai

Cá sấu

5

a. Có 3 đôi chân

Kiến

b. Có nhiều hơn 3 đôi chân

Nhện


	Bước 1+2: 0,25đ

Bước 3: 0,25đ

Bước 4: 0,25đ

Bước 5: 0,25đ

	Đề 602, 604

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	29

(1 điểm)
	- Nhóm rêu: rêu tường

- Nhóm dương xỉ: dương xỉ, bèo ong

- Nhóm hạt trần: thông, vạn tuế

- Nhóm hạt kín: bưởi, khoai tây
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	30

(1 điểm)
	Cá

Lưỡng cư

Bò sát

Chim

Thú
Cá chép

nhái

Thằn lằn

Đà điểu, chim cánh cụt, cò 

Báo, cá voi, dơi, sư tử


	Phân loại đúng 2 động vật được 0,25đ

	31

(1 điểm)
	Bước
Tên động vật
1

a. Có cánh

đà điểu

b. Không có cánh

Đi tới bước 2
2

a. Có chân

Đi tới bước 3
b. Không có chân

lươn

3

a. Có xương sống

Đi tới bước 4
b. Không xương sống

Đi tới bước 5
4

a. Có mai

Rùa

b. Không có mai

Thằn lằn

5

a. Có 3 đôi chân

Kiến

b. Có nhiều hơn 3 đôi chân

cua


	Bước 1+2: 0,25đ

Bước 3: 0,25đ

Bước 4: 0,25đ

Bước 5: 0,25đ


BGH Duyệt                                Tổ, nhóm chuyên môn                           Người lập

   Lê Quốc Huy
ĐỀ DỰ BỊ 
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